
STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ HỒ SƠ 

TIẾP NHẬN

1 Nguyễn Nam Vinh Công ty TNHH Huy Nam
Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, 

tỉnh An Giang
02973 616 128

Thịt nghêu luộc đông 

lạnh (Frozen cooked 

clam meat)

03.03.2026 TCB.98.0326

2 Châu Thị Như Thủy

Công ty TNHH TMDV 

Hồng Châu Yến - Kiên 

Giang

Số L2-08 Lý Nhân Tông, khu 16ha, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang
0828 394 399 Yến tinh chế 04.03.2026 TCB.99.0326

3
Phạm Huỳnh Quốc 

Thanh

Công ty TNHH MTV Trúc 

Minh Sơn

Số 49/2 đường Nguyễn Huệ, khu phố 11 Dương 

Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
0913 885 101

Mắm cá cơm pha sẵn ăn 

liền
09.03.2026 TCB.100.0326

4 Châu Hoàn Võ

Chi nhánh Công ty CP TM 

Kiên Giang - Nhà máy thực 

phẩm đóng hộp KTC

Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, 

tỉnh An Giang
02973 617 729 Cá ngừ ngâm muối 10.03.2026 TCB.101.0326

Đường cát Bích Tuyền 

loại 2 
12.03.2026 TCB.102.0326

Đường cát Bích Tuyền 

loại 3
12.03.2026 TCB.103.0326

6 Lâm Phúc Hậu Hộ kinh doanh Hương Hậu
Số 1131, Tổ 1, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang, Việt Nam.
0977 766 966                  Cà phê Hương Hậu 1 12.03.2026 TCB.104.0326

7
Nguyễn Phước Bảo 

Quốc

Cơ sở rang xay cà phê 

Thanh Thúy

Số nhà 234 ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông, tỉnh An 

Giang
0919 116 669 Cà phê bột 12.03.2026 TCB.105.0326

8 Lâm Phúc Hậu Hộ kinh doanh Hương Hậu
Số 1131, Tổ 1, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang, Việt Nam.
0977 766 966                  Cà phê Hương Hậu 3 12.03.2026 TCB.106.0326

Satế tôm Hữu Nghĩa 12.03.2026 TCB.107.0326

Sốt ớt chua ngọt Hữu 

Nghĩa
12.03.2026 TCB.108.0326

Lẩu thái Hữu Nghĩa 12.03.2026 TCB.109.0326

10 Nguyễn An Khương
Công ty CP Thủy sản Tắc 

Cậu (KICOIMEX)

Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, 

tỉnh An Giang
02973 617 149

Chả cá biển đông lạnh - 

Frozen Surimi
12.03.2026 TCB.110.0326

11 Trương Ngọc Thảo
Công ty TNHH Cẩm Tiên 

Yến Sào Phú Quốc

Tổ 3, khu phố Đường Bảo, đặc khu Phú Quốc, tỉnh 

An Giang
0901 023 738 Tổ yến tinh chế 13.03.2026 TCB.111.0326

      Số:        /DS-CCPTNTQLCL      An Giang, ngày    tháng 4 năm 2026

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 01/3/2026 đến ngày 31/3/2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH AN GIANG

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

0919 519 526 

5
Lô 6, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An 

Giang, Việt Nam
0975 777 724     

Công ty TNHH MTV Danh 

Trà Hữu Nghĩa
Nguyễn Thị Mỹ9

D4 -19, đường DL2, Khu đô thị mới Thành phố lễ 

Hội, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam 

(D4 -19, đường DL2, Khu đô thị mới Thành phố lễ 

Hội, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 

Giang, Việt Nam)

Nguyễn Thị Bích Tuyền
Công ty TNHH Bích Tuyền 

Long Xuyên



Gạo ST25 17.03.2026 TCB.112.0326

Gạo ST25 lúa tôm 17.03.2026 TCB.113.0326

Gạo đài thơm tám 17.03.2026 TCB.114.0326

12 Trần Thị Tuyết Minh
Công ty TNHH Ngọc Dưỡng 

Tâm

đường Nguyễn Thái Bình, tổ 9 Dương Đông, đặc 

khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
0933 339 108

Tổ yến tinh chế Dưỡng 

Tâm Điện
23.03.2026 TCB.115.0326

14 Lê Thanh Hằng
Công ty TNHH Thủy sản

Minh Tài

Số 74 Tôn Thất Tùng, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang
0919 719 720

Nghêu hấp đông lạnh đã

tách vỏ/ Frozen cooked

clam meat, size 1000 -

1500 PCS/KG

23.03.2026 TCB.116.0326

15 Trần Thị Huệ
Công ty TNHH SXNM Anh

Duyệt

Thửa đất số 60, tờ bản đồ số 1, tổ 1, khu phố Suối 

Đá, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
0942 401 939

Nước mắm truyền thống

Anh Duyệt (Hàm lượng

Nitơ tổng số 35 g/l)

23.03.2026 TCB.117.0326

16 Nguyễn Thị Tịnh

Công ty TNHH sản xuất và

kinh doanh nước mắm

Thanh Quốc

Số 36 Phan Đình Phùng, khu phố 1, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang

02973 847 124

0913 836 000

Nước mắm truyền thống

Quốc Đảo 30 độ đạm

(Hàm lượng Nitơ tổng số

30g/l)

23.03.2026 TCB.118.0326

17 Nguyễn Văn Tiến

Công ty TNHH Hải sản

Ngôi Sao Tươi Sáng - Phân

xưởng khô

Số 180 ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh An Giang 02973 836 668
Mực ống xé sợi sấy khô

(ăn liền)
26.03.2026 TCB.119.0326

18 Phan Thanh Trí
Hộ kinh doanh Tuấn Đại

Thành

Số 128, đường Thủ Khoa Nghĩa,  phường Châu Đốc, 

tỉnh An Giang (Số 128, đường Thủ Khoa Nghĩa,  

phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) 

0933 996 880 Cà phê bột số 1 26.03.2026 TCB.120.0326

19
Trần Văn Nam

Hộ kinh doanh Đại Ngọc 

Sang

Số 43/6D, khóm Tân Phú, phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang, Việt Nam 
0985 399 490       

Đậu nành hạt Đại Ngọc 

Phát 
26.03.2026 TCB.121.0326

20
Trương Thị Thùy Trang

Hộ kinh doanh Bảo Đại
Tổ 32, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An 

Giang, Việt Nam 
0886 399 490       Đậu nành hạt Đại Phát 26.03.2026 TCB.122.0326

21
Chau Ngọc Dịu

Công ty cổ phần 

PALMANIA

Số 25, Võ Thị Sáu, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, 

Việt Nam 
0907 309 878 Mật hoa thốt nốt ít ngọt 30.03.2026 TCB.123.0326

22
Nguyễn Thị Thanh 

Trang

Công ty TNHH thực phẩm

Sạch Hòa Hảo
Ấp Phú Quới, xã Phú An, tỉnh An Giang, Việt Nam 02963 829292       Sườn non chay 30.03.2026 TCB.124.0326

23
Hà Tính Hùng Em

Hộ kinh doanh khô tẩm gia 

vị MÊKONG

Tổ 22, ấp Hòa Long IV, xã An Châu, tỉnh An Giang, 

Việt Nam 
0987 121 701       Củ hủ dừa sấy 31.03.2026 TCB.125.0326

Cà phê 3IN1 31.03.2026 TCB.126.0326

Cà phê CAPPUCCINO

dừa
31.03.2026 TCB.127.0326

Cà phê sữa đá 31.03.2026 TCB.128.0326

Cà phê sầu riêng 31.03.2026 TCB.129.0326

Cà phê muối 31.03.2026 TCB.130.0326

Yến chưng đông trùng hạ

thảo
31.03.2026 TCB.131.0326

Yến chưng tứ vị 31.03.2026 TCB.132.0326
0901 023 738

Tổ 3, khu phố Đường Bảo, đặc khu Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Công ty TNHH Cẩm Tiên 

Yến Sào Phú Quốc

0706 337 555
Tổ 8, khu phố 10 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang

Công ty TNHH KingKong 

PQ
Vũ Thị Thảo

Trương Ngọc Thảo25

24

0296 221 5899 
Công ty TNHH lương thực 

Tấn Vương
Võ Thị Phỉ12

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang, Việt 

Nam 



Yến chưng KIDS 31.03.2026 TCB.133.0326

26 Phạm Huỳnh Liên

Công ty TNHH khai thác

chế biến nước mắm Hồng

Hoa

Tổ 11, khu phố 5 đường Nguyễn Huệ, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang
0942 204 384

Nước mắm Phú Quốc,

nhãn hiệu Hồng Hoa,

Hàm lượng Ni tơ tổng số

43g/l

31.03.2026 TCB.134.0326

27 Lâm Phúc Hậu Hộ kinh doanh Hương Hậu
Số 1131, Tổ 1, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang, Việt Nam.
0977 766 966                  

Đậu nành bột Hương 

Hậu 6 
31.03.2026 TCB.135.0326

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Phương Thụy

0901 023 738
Tổ 3, khu phố Đường Bảo, đặc khu Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Công ty TNHH Cẩm Tiên 

Yến Sào Phú Quốc

Nguyễn Phước Đạt

Nơi nhận:

Sở NN&MT;

Chi cục vệ sinh ATTP - Sở Y tế (P/h);

P.Quản  lý Công nghiệp - Sở Công thương (P/h);

Lưu: VT, npthuy.

Trương Ngọc Thảo25
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